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Toàn văn nội dung dự thảo Thông tư và Thuyết minh đã được đăng tải trên webiste của Bộ TT&TT http://mic.gov.vn (mục Văn bản quản lý-Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật) tại địa chỉ: http://mic.gov.vn/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Căn cứ pháp lý

Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2009 có hiệu lực từ ngày 1/7/2010 quy định về miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tại Điều 27 như sau:

“Điều 27. Miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
1. Các loại thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bao gồm: 

a) Thiết bị vô tuyến điện hoạt động ở cự ly ngắn, có công suất hạn chế, ít khả năng gây nhiễu có hại thuộc Danh mục quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Thiết bị vô tuyến điện đặt trên tàu biển, tàu bay nước ngoài đi qua lãnh thổ Việt Nam được miễn giấy phép theo thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.”
2. Sự cần thiết phải ban hành Thông tư

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 03/2012/TT-BTTTT ngày 20/3/2012 quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. Thông tư này đã góp phần giảm bớt thủ tục hành chính trong việc cấp phép. Những thiết bị vô tuyến cự ly ngắn, công suất hạn chế, ít có khả năng gây nhiễu có hại thỏa mãn các điều kiện quy định trong Thông tư đều không phải làm thủ tục xin cấp phép sử dụng tần số. 

Sau một thời gian triển khai áp dụng, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin vô tuyến điện cự ly ngắn, một số chủng loại thiết bị sử dụng tần số với điều kiện kỹ thuật, khai thác chưa được quy định trong Thông tư số 03/2012/TT-BTTTT như tần số dành cho thiết bị vô tuyến dùng ăng ten vòng cảm ứng trong bộ sạc điện không dây, thiết bị ra-đa ô tô dùng băng tần trên 70 GHz... Bên cạnh đó, trong thời gian qua Liên minh viễn thông quốc tế ITU-R và Ủy ban viễn thông châu Á-Thái Bình Dương APT/AWG đã công bố các Khuyến nghị và Tài liệu kỹ thuật về điều kiện kỹ thuật, khai thác cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn được miễn giấy phép sử dụng tần số.  

Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu trên, để tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý hiện hành về quản lý các thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số và tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý thiết bị đồng thời phù hợp với tình hình sử dụng tần số ở Việt Nam và xu hướng quản lý quốc tế, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư thay thế Thông tư số 03/2012/TT-BTTTT là rất cần thiết.
II. NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ

Dự thảo Thông tư gồm 07 Điều và 18 Phụ lục kèm theo được kết cấu như sau:
Điều 1. Quy định rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Điều 2. Giải thích một số thuật ngữ sử dụng trong Thông tư như Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn chung, Điện thoại không dây, Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID), Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện…

Điều 3. Quy định về danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép và điều kiện kỹ thuật, khai thác kèm theo

Điều 4. Quy định về miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
Điều 5. Quy định các điều kiện chung áp dụng cho tất cả các thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số

Điều 6. Quy định chuyển tiếp và thời gian áp dụng đối với thiết bị bộ đàm công suất thấp, thiết bị nhận dạng vô tuyến để cơ quan quản lý và người sử dụng có thời gian chuyển đổi kế hoạch kinh doanh và mục đích sử dụng
Điều 7. Quy định hiệu lực thi hành và trách nhiệm của các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo triển khai các nội dung một cách thống nhất, đồng bộ.

Phụ lục kèm theo

Thông tư bao gồm 18 Phụ lục liên quan đến danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo như sau:

Phụ lục 1.  Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số 

Phụ lục 2: Điều kiện về tần số và các giới hạn phát xạ đối với thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số
Phụ lục 3: Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn chung

Phụ lục 4: Điện thoại không dây

Phụ lục 5: Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS) và Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS)

Phụ lục 6: Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID)

Phụ lục 7: Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

Phụ lục 8: Thiết bị âm thanh không dây

Phụ lục 9: Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

Phụ lục 10: Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN)

Phụ lục 11: Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện

Phụ lục 12: Thiết bị truyền hình ảnh không dây

Phụ lục 13: Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng

Phụ lục 14: Thiết bị truyền tin băng siêu rộng

Phụ lục 15: Thiết bị ra-đa ô tô
Phụ lục 16: Thiết bị vòng từ
Phụ lục 17: Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

Phụ lục 18: Thiết bị liên lạc dùng bộ đàm công suất thấp
III. TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH 
1. Bổ sung quy định đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thiết bị vô tuyến cự ly ngắn ứng dụng công nghệ mới chưa được quy định trong Thông tư

Thực tế triển khai Thông tư số 03/2012/TT-BTTTT đã phát sinh trường hợp Doanh nghiệp đề nghị Bộ TT&TT cho phép kinh doanh, sử dụng thiết bị chưa được quy định trong Thông tư. Đây là những thiết bị dùng công nghệ mới hoặc thiết bị sử dụng băng tần không thuộc danh sách băng tần hài hòa ở quy mô toàn cầu cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn. 
Vấn đề nên trên thường gặp khá phổ biến tại các cơ quan quản lý ở các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Phương án giải quyết tại các nước đối với các trường hợp phát sinh đều theo hướng tổ chức nghiên cứu, đo kiểm, đánh giá khả năng gây nhiễu có hại; nếu ít  khả năng gây nhiễu có hại thì tiến hành cập nhật hoặc cho phép sử dụng tạm thời kèm theo điều kiện kỹ thuật, khai thác trong từng trường hợp cụ thể. 

Do vậy, để có cơ sở pháp lý giải quyết những vấn đề phát sinh tương tự  nêu trên nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng sử dụng công nghệ mới (nhập khẩu, chứng nhận, công bố hợp quy, sử dụng thiết bị), dự thảo Thông tư bổ sung quy định tại khoản 4 Điều 7 như sau:

“4. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thiết bị vô tuyến cự ly ngắn ứng dụng công nghệ mới tại Việt Nam chưa được quy định tại Thông tư này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.”

2. Bổ sung 05 thiết bị vào danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số

Căn cứ nhu cầu thực tế, kết quả đo kiểm thiết bị và kinh nghiệm quản lý quốc tế, dự thảo Thông tư bổ sung 05 thiết bị vô tuyến vào danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số như sau: 

a. Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng

b. Thiết bị radar ô tô
c. Thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp

d. Thiết bị truyền tin băng siêu rộng (UWB)

e. Thiết bị vòng từ (inductive loop systems) 
3. Về sửa đổi băng tần, điều kiện kỹ thuật và khai thác cho thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số


a. Tăng công suất cho thiết bị Wifi sử dụng băng tần 2.4 GHz từ 100 mW lên 200 mW EIRP

b. Tăng công suất cho thiết bị đặt trên phương tiện nghề cá sử dụng băng tần 27 MHz
c. Điều chỉnh băng tần quy định cho thiết bị nhận dạng vô tuyến RFID từ băng tần 920-925 MHz thành 918-923 MHz
d. Xóa bỏ băng tần 821-822 MHz, 924-925 MHz cho điện thoại không 

e. Xóa bỏ điều kiện cấp phép đối với thiết bị sử dụng công suất cao hơn mức công suất được miễn giấy phép sử dụng tần số

4. Về bổ sung băng tần và điều kiện kỹ thuật, khai thác cho thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số

a. Bổ sung quy định về việc cấp phép sử dụng tần số cho thiết bị vô tuyến chỉ thu cần được bảo vệ nhiễu như đài thu vệ tinh quan sát trái đất. Đây là những thiết bị cần thực hiện phối hợp, ấn định tần số để bảo đảm không bị nhiễu có hại từ hệ thống vô tuyến dùng chung băng tần.

b. Các băng tần đã đạt được hài hòa quốc tế và khu vực cho thiết bị cự ly ngắn, gồm 8 băng tần: 

+ Băng tần 9-148,5 kHz cho thiết bị vô tuyến dùng ăng ten vòng cảm ứng, hỗ trợ công nghệ sạc điện không dây (WPT).

+ Băng tần 3,155-3,4 MHz cho thiết bị âm thanh không dây dùng cho trợ thính.

+ Băng tần 6,765-6,795 MHz, 61-61,5 GHz, 122-123 GHz, 244-246 GHz cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn chung.

+ Băng tần 76-77 GHz, 77-81 GHz cho thiết bị ra-đa ô tô.

c. Băng tần cho thiết bị truyền dữ liệu băng rộng, thiết bị truy cập vô tuyến tốc độ cao:

+ Băng tần 5150-5350 MHz, 5470-5850 MHz để hỗ trợ cho công nghệ LTE-Unlicense.

+ Băng tần 57-66 GHz cho thiết bị truy cập vô tuyến tốc độ cao, hỗ trợ tiêu chuẩn 802.11ad, WiGig.

d. Băng tần 918-920 MHz cho thiết bị cự ly ngắn chung để hỗ trợ thêm băng tần cho phát triển (thử nghiệm) ứng dụng truyền thông máy tới máy M2M, ứng dụng kết nội vạn vật IoT tại Việt Nam giai đoạn tới.
e. Băng tần 4,2-4,8 GHz cho thiết bị truyền tin băng siêu rộng để hỗ trợ công nghệ TransferJet với điều kiện chỉ sử dụng thiết bị ở môi trong nhà hoặc môi trường có tính năng che chắn sóng tương đương; Không sử dụng thiết bị trên máy bay.
g. Băng tần 326,5 kHz, 340 kHz cho thiết bị vô tuyến dùng ăng ten vòng để hỗ trợ công nghệ sạc không dây.
IV. BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIỮA DỰ THẢO THÔNG TƯ SO VỚI THÔNG TƯ SỐ 03/2012/TT-BTTTT

	I. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	

	Dự thảo Thông tư
	Thuyết minh về sự thay đổi so với Thông tư 03/2012/TT-BTTTT

	Căn cứ Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;
	Bổ sung căn cứ Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia do nội dung dự thảo Thông tư có quy định về các băng tần dành cho ứng dụng dùng trong công nghiệp, khoa học và y tế (ISM).

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	Sửa đổi Điều này để bảo đảm Thông tư này được  áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, sản xuất, kinh doanh để sử dụng tại Việt Nam thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số (là những thiết bị cự ly ngắn, công suất hạn chế và có ít khả năng gây nhiễu có hại).

	Điều 2. Giải thích từ ngữ
	Bổ sung Điều này để giải thích thống nhất các từ ngữ sử dụng trong Thông tư. 

Các từ ngữ được trích nguyên vẹn từ Thông tư số 03: Điện thoại không dây, Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS) và Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS), Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID), Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện, Thiết bị âm thanh không dây, Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện, Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN), Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện, Thiết bị truyền hình ảnh không dây, Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, từ viết tắt ERP , EIRP.
Các từ ngữ được bổ sung gồm: Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn, thiết bị vô tuyến cự ly ngắn chung. Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu, Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng, Thiết bị radar ô tô , Thiết bị liên lạc dùng bộ đàm công suất thấp, Thiết bị truyền tin băng siêu rộng, Thiết bị vòng từ (inductive loop).

	Điều 3. Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép và điều kiện kỹ thuật, khai thác kèm theo
	Bổ sung Điều này để quy định rõ về Danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và điều kiện kỹ thuật, khai thác kèm theo.

	Điều 4. Miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
	Bổ sung Điều này để quy định rõ điều kiện miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

	Thiết bị vô tuyến điện thuộc Danh mục đáp ứng quy định chung tại Điều 2 và đáp ứng các điều kiện kỹ thuật và khai thác tương ứng quy định tại Phụ lục 2 đến Phụ lục 18 của Thông tư này được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, trừ những trường hợp có quy định riêng trong Thông tư. 
	Chỉnh sửa cho phù hợp với dự thảo Thông tư.



	Điều 5. Quy định chung
	Sửa đổi Điều này cho phù hợp với dự thảo Thông tư. 
Bên cạnh đó, xóa bỏ điều kiện cấp phép đối với các thiết bị có công suất vượt mức công suất được miễn giấy phép sử dụng tần số, bao gồm: Thiết bị WLAN dùng băng tần 2.4 GHz và băng tần 5.8 GHz; thiết bị RFID dùng băng tần 866-868 MHz; truyền hình ảnh không dây dùng băng tần 5.8 GHz:
- Đối với thiết bị RFID: Việc sử dụng thiết bị RFID công suất cao sẽ được xem xét cấp phép ở băng tần 918-923 MHz thay vì băng tần 866-868 MHz do về lâu dài băng tần 866-868 MHz sẽ được quy hoạch lại và sử dụng cho thông tin di động IMT. Do vậy, cần xóa bỏ điều kiện cấp phép cho thiết bị RFID công suất cao dùng băng tần 866-868 MHz tại dự thảo Thông tư. 

- Đối với thiết bị truyền hình ảnh không dây: Việc cấp phép cho các thiết bị truyền hình ảnh không dây công suất cao dùng băng tần 5,8 GHz sẽ được thực hiện theo Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định tại Thông tư 13/2013/TT-BTTTT. Do vậy, cần xóa bỏ điều kiện cấp phép cho thiết bị truyền hình ảnh không dây công suất cao dùng băng tần 5,8 GHz tại dự thảo Thông tư.

- Đối với thiết bị WLAN dùng băng tần 2,4 GHz: Tại dự thảo Thông tư, thiết bị WLAN dùng băng tần 2,4 GHz đã được điều chỉnh tăng công suất từ 100 mW đến 200 mW để bảo đảm cho doanh nghiệp linh hoạt trong việc triển khai dịch vụ Wifi offload. Do vậy, cần xóa bỏ quy định về điều kiện cấp phép cho thiết bị WLAN dùng băng tần 2,4 GHz tại dự thảo Thông tư.

	Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp và thời gian áp dụng
	

	1. Thiết bị vô tuyến điện đáp ứng quy định của Thông tư số 03/2012/TT-BTTTT ngày 20 tháng 03 năm 2012 không còn phù hợp với Thông tư này thì được tiếp tục sử dụng nhưng phải ngừng sử dụng khi gây nhiễu có hại cho các thiết bị, hệ thống thiết bị vô tuyến điện hoạt động hợp pháp.
	Sửa đổi cho phù hợp với dự thảo Thông tư. Bên cạnh đó, xóa bỏ thời hạn sử dụng 3 năm đối với thiết bị vô tuyến đáp ứng quy định của Thông tư số 03/2012/TT-BTTTT ngày 20 tháng 03 năm 2012 nhưng không còn phù hợp với Thông tư này. Đây là thiết bị điện thoại không dây dùng băng tần 821-822 MHz, 924-925 MHz dự kiến sẽ được xóa bỏ, và thiết bị nhận dạng vô tuyến RFID băng tần 920-925 MHz dự kiến sẽ được điều chỉnh sử dụng băng tần mới 928-923 MHz. Các thiết bị này đang sử dụng mà đã đáp ứng quy định tại Thông tư số 03/2012/TT-BTTTT thì được tiếp tục sử dụng, tuy nhiên sẽ phải ngừng sử dụng khi gây nhiễu có hại cho thiết bị vô tuyến được cấp phép hoạt động.

	2. Thiết bị liên lạc dùng bộ đàm công suất thấp thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này theo điều kiện tần số, điều kiện kỹ thuật, khai thác tương ứng tại Phụ lục 2 và Phụ lục 16 của Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2020. 
Không cấp phép để triển khai mới thiết bị vô tuyến sử dụng băng tần 446-446,2 MHz có công suất trên 500 mW kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
	Bổ sung quy định về thời hạn áp dụng thiết bị liên lạc dùng bộ đàm công suất thấp để có thời gian giải phóng băng tần hiện đang sử dụng bởi các hệ thống vô tuyến điện được cấp phép sử dụng tần số.

	3. Tổ chức, cá nhân có liên quan không sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh để sử dụng tại Việt Nam thiết bị nhận dạng vô tuyến RFID quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này sử dụng băng tần 920-925 MHz theo điều kiện kỹ thuật, khai thác tương ứng tại Phụ lục 2 và Phụ lục 6 của Thông tư này sau ngày 31/12/2017. 
	Bổ sung quy định về thời hạn để Tổ chức, cá nhân có thời gian điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh thiết bị RFID sử dụng băng tần 920-925 MHz. 

Băng tần mới quy định sử dụng cho thiết bị RFID là 918-923 MHz (chi tiết tại Phụ lục 2 và Phụ lục 6 của dự thảo Thông tư).

	Điều 7. Điều khoản thi hành
	

	4. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thiết bị vô tuyến cự ly ngắn ứng dụng công nghệ mới tại Việt Nam chưa được quy định tại Thông tư này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.
	Bổ sung Khoản này để xem xét giải quyết trường hợp thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dùng công nghệ mới, ít khả năng gây nhiễu có hại nhưng chưa được quy định trong Thông tư. 



	Phụ lục 1. Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số
	

	1.11 Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng
	Đây là thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị điểm truy cập trong mạng nội bộ không dây WLAN, mạng cá nhân không dây WPAN, thiết bị điện tử có tích hợp mô đun vô tuyến sử dụng băng tần 5GHz, 60 GHz, phạm vi hoạt động thông thường dưới 50 m. Hầu hết các thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan như WiGig, WiFi 802.11ad, tiêu chuẩn 3GPP cho công nghệ LTE-Unlicense.
Bổ sung thiết bị này vào danh mục để hỗ trợ công nghệ LTE-Unlicense ở băng tần 5 GHz và công nghệ Wifi tốc độ Gigabit ở băng tần 60 GHz, đáp ứng nhu cầu sử dụng.

	1.12 Thiết bị truyền tin băng siêu rộng
	Đây là thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dùng để truyền dữ liệu với băng thông tín hiệu trên 500 MHz. Tính năng TransferJet của điện thoại Bphone thuộc nhóm thiết bị truyền tin UWB. Bổ sung thiết bị này vào danh mục để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

	1.13 Thiết bị ra-đa ô tô
	Đây là thiết bị dùng công nghệ radar và được gắn trong xe ô tô để cảnh báo tự động về va chạm cho người điều khiển, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Các thiết bị này sử dụng băng tần 76-77 GHz, 77-81 GHz. Bổ sung thiết bị này vào danh mục để phù hợp với xu hướng công nghệ và đáp ứng nhu cầu sử dụng.

	1.14 Thiết bị vòng từ
	Đây là thiết bị có chức năng truyền tín hiệu, hoạt động dựa trên nguyên lý trường điện từ và dùng tần số thấp. Các thiết bị sạc pin không dây cho điện thoại thông minh là thiết bị dùng công nghệ này. Bổ sung thiết bị này vào danh mục để hỗ trợ công nghệ vô tuyến cự ly ngắn dùng nguyên lý trường từ ở dải tần thấp như công nghệ truyền năng lượng không dây.

	3 Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu (*)

(*) Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện chỉ thu có nhu cầu được bảo vệ nhiễu có hại thì thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.
	Bổ sung quy định để có cơ sở bảo vệ nhiễu có hại cho thiết bị vô tuyến chỉ thu như đài thu vệ tinh quan sát trái đất. Đây là thiết bị cần thực hiện phối hợp, ấn định tần số để bảo đảm không bị nhiễu có hại từ hệ thống vô tuyến dùng chung băng tần.

	4. Thiết bị liên lạc dùng bộ đàm công suất thấp
	Đây là thiết bị đầu cuối di động có chức năng liên lạc thoại dùng trong các nhà hàng, khách sạn. Thiết bị này sử dụng băng tần 446-446.2 MHz. Bổ sung thiết bị này vào danh mục để phù hợp với xu hướng quản lý của các quốc gia trên thế giới, đồng thời đáp ứng nhu cầu liên lạc thoại trong phạm vi hẹp (nhà hàng, khách sạn).

	Phụ lục 2 đến Phụ lục 18 - Điều kiện về tần số, điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số
	

	Băng tần 9-148,5 kHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 16)
- Thiết bị vòng từ, mức trường từ tối đa 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m
	Băng tần này đã đạt được hài hòa toàn cầu cho ứng dụng vô tuyến dùng vòng cảm ứng. Do vậy cần được bổ sung vào dự thảo Thông tư.

	Tần số 326,5 kHz, 340 kHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 16)
- Thiết bị vòng từ, mức trường từ tối đa 
-15 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m
	Bổ sung băng tần này để đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị sạc điện không dây.

	Băng tần 3,155-3,400 MHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 8)
- Thiết bị âm thanh không dây dùng cho trợ thính, mức trường từ tối đa 13,5 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m.
	Băng tần này đã đạt được hài hòa trên quy mô toàn cầu cho thiết bị trợ thính. Do vậy cần được bổ sung vào dự thảo Thông tư.

	Băng tần 6,765-6,795 MHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 16)
- Thiết bị vòng từ, mức trường từ tối đa 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m
	Băng tần này đã đạt được hài hòa toàn cầu cho thiết bị cự ly ngắn. Do vậy cần được bổ sung vào dự thảo Thông tư.

	Băng tần 26,96 ÷ 27,41 MHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 17)
- Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá (Tăng giới hạn công suất tối đa lên 12 W ERP (đối với điều chế AM SSB, FM/PM) và 4 W ERP (đối với điều chế AM DSB); điều chỉnh việc áp dụng mức công suất nêu trên khi thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2011/BTTTT và QCVN 25:2011/BTTTT cho thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá.
	Thông tư số 03 quy định mức công suất tối đa cho thiết bị vô tuyến đặt trên phương tiện nghề cá là 1-4 W.

Các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến điều kiện kỹ thuật cho thiết bị vô tuyến đặt trên phương tiện nghề cá đã được sửa đổi nhiều lần và mức công suất tối đa quy định mới nhất là 4W đến 12W. Hiện nay, các thiết bị vô tuyến đặt trên phương tiện nghề cá sử dụng băng tần 27 MHz đã được thiết kê, sản xuất ở mức công suất như trên. 

Do vậy dự thảo Thông tư đã được sửa đổi để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về thiết bị vô tuyến băng tần 27 MHz và bảo đảm phù hợp với thực tế sử dụng thiết bị hiện nay.

	Băng tần 446-446,2 MHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 18)
- Thiết bị liên lạc dùng bộ đàm công suất thấp, công suất ERP không quá 500 mW, quy định dùng công nghệ số, độ rộng kênh tần số 6,25/12,5 kHz. Thiết bị bắt buộc sử dụng ăng ten tích hợp. Thiết bị phải được thiết kế để không có khả năng điều chỉnh tần số ngoài băng tần 446-446,2 MHz và không có khả năng tăng mức công suất trên 500 mW, thiết bị phải có khả năng ngắt khi thời gian thoại vượt quá 180 (s). Khuyến cáo thực hiện kiểm tra kênh tần số trước khi thực hiện liên lạc để tránh nhiễu.

- Thời hạn áp dụng: từ 1/1/2020.
	Bổ sung để phù hợp với xu hướng quản lý quốc tế và nhu cầu sử dụng thiết bị tại Việt Nam. Bên cạnh đó, do hiện nay còn một số mạng bộ đàm công suất cao đang được cấp phép hoạt động tại băng tần này nên cần thiết phải có thời hạn áp dụng (từ 1/1/2020) để bảo đảm hoạt động của thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp không gây nhiễu cho thiết bị vô tuyến được cấp phép hoạt động.

	Băng tần 920-925 MHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 6)
- Thiết bị nhận dạng vô tuyến RFID.
- Tổ chức, cá nhân có liên quan không sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh để sử dụng tại Việt Nam thiết bị nhận dạng vô tuyến hoạt động trong băng tần 920-925 MHz kể từ ngày 01/01/2018.
	Băng tần 920-925 MHz nằm sát với băng tần được sử dụng bởi hướng đường xuống của hệ thống thông tin di động 2G. Mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho phép triển khai đồng thời hệ thống di động băng rộng (hệ thống 3G, công nghệ HSPA) và hệ thống di động băng hẹp (công nghệ GSM). Để bảo đảm điều kiện về băng tần bảo vệ cho các hệ thống thông tin di động băng rộng thì cần thiết phải điều chỉnh băng tần phân bổ hiện nay cho thiết bị nhận dạng vô tuyến. 

	Băng tần 918 ÷ 923 MHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 6)
- Thiết bị nhận dạng vô tuyến RFID có công suất ERP không quá 500 mW được miễn giấy phép sử dụng tần số.

- Thiết bị nhận dạng vô tuyến có công suất ERP trên 500 mW ERP và 
≤  2000 mW ERP chỉ được sử dụng khi có giấy phép sử dụng tần số. Ưu tiên ấn định tần số trong đoạn băng tần 920-923 MHz.
	Băng tần 918-923 MHz sẽ là băng tần được sử dụng thay thế cho băng tần 920-925 MHz để sử dụng cho thiết bị nhận dạng vô tuyến RFID. 

	Băng tần 918-920 MHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 3)
- Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn chung, công suất ERP dưới 25 mW; Thiết bị phải có chức năng cảm nhận kênh truyền LBT (Listen Before Talk) hoặc phải bảo đảm hoạt động với giới hạn tỷ lệ thời gian phát tín hiệu 0,1% thời gian.
	Băng tần 900 MHz có xu hướng dùng cho các ứng dụng smart home (chuẩn z-wave), Internet of Things với băng thông 100-400 kHz. Tại châu Âu và một số quốc gia khác, những ứng dụng này được đưa vào danh mục thiết bị cự ly ngắn chung (non-specific SRDs). 
Để tạo điều kiện cho sự phát triển các ứng dụng vô tuyến mới này theo xu hướng chung của thế giới thì cần thiết phải bổ sung vào dự thảo Thông tư.

	Băng tần 2400-2483,5 MHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 10)
- Thiết bị trong mạng nội bộ không dây WLAN, công suất EIRP ≤ 200 mW (công suất theo quy định tại Thông tư số 03 là không quá 100 mW); điều chỉnh việc áp dụng mức công suất nêu trên khi thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2011/BTTTT cho thiết bị WLAN dùng băng tần 2,4 GHz.
	Hiện nay Thông tư 03 quy định mức công suất tối đa cho phép đối với thiết bị Wifi băng tần 2.4 GHz là 100 mW. Bộ TT&TT (Cục Tần số vô tuyến điện) nhận được đề nghị từ phía các doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel) về việc tăng công suất cho thiết bị này để thúc đẩy triển khai Wifi offload cho mạng di động. 

Bộ TT&TT (Cục Tần số vô tuyến điện) nhận thấy việc tăng công suất quá cao cho thiết bị Wifi sẽ làm giảm cơ hội sử dụng tần số cho các thiết bị cự ly ngắn khác dùng chung băng tần. Sau khi nghiên cứu, thực hiện đo kiểm, Bộ TT&TT (Cục Tần số vô tuyến điện) đề xuất tăng mức công suất cho thiết bị Wifi ở mức 200 mW để hỗ trợ giải pháp phủ sóng Wifi ngoài trời, Wifi để giảm tải cho thông tin di động tế bào.

	Băng tần 4,2-4,8 GHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 14)
- Thiết bị truyền tin băng siêu rộng UWB, giới hạn mật độ phổ công suất trung bình EIRP -70 dBm/MHz, công suất đỉnh -30 dBm/50 MHz; Thiết bị chỉ được sử dụng ở môi trong nhà hoặc môi trường có tính năng che chắn sóng vô tuyến tương đương; Không sử dụng thiết bị trên máy bay.
	Bổ sung băng tần này để đáp ứng nhu cầu sử dụng tại Việt Nam. 

	Băng tần 57 ÷ 66 GHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 13)
- Thiết bị truy cập vô tuyến tốc độ cao, công suất phát EIRP tối đa 10 W (40 dBm). Thiết bị bắt buộc sử dụng ăng ten tích hợp.
	Bổ sung để hài hòa với các quốc gia trong và ngoài khu vực, đồng thời đáp ứng xu hướng phát triển của công nghệ truy cập vô tuyến trong mạng nội bộ không dây, mạng cá nhân không dây (WLAN/WPAN) với tốc độ dữ liệu hàng Gigabit/s.

	Băng tần 61 ÷ 61,5 GHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 3)
- Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn chung, công suất phát EIRP tối đa 100 mW.
	Băng tần này đã đạt được hài hòa ở cấp độ toàn cầu cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn. Do vậy cần được bổ sung vào dự thảo Thông tư.

	Băng tần 76 ÷ 77 GHz, 77 ÷ 81 GHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 15)
- Thiết bị ra-đa ô tô, công suất phát EIRP tối đa 316,23 W (công suất đỉnh).
	Băng tần này đã đạt được hài hòa ở cấp độ toàn cầu cho thiết bị ra-đa gắn trong xe ô tô để cảnh báo tự động khả năng va chạm cho người điều khiển ô tô. Do vậy cần được bổ sung vào dự thảo Thông tư.

	Băng tần 122 ÷ 122,25 GHz, 122,25 ÷ 123 GHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 3)
- Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn chung, công suất phát EIRP tối đa 100 mW.
	Băng tần này đã đạt được hài hòa ở cấp độ toàn cầu cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn. Do vậy cần được bổ sung vào dự thảo Thông tư.

	Băng tần 244 ÷ 246 GHz: (Phụ lục 2 và Phụ lục 3)
- Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn chung, công suất phát EIRP tối đa 100 mW.
	Băng tần này đã đạt được hài hòa ở cấp độ toàn cầu cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn. Do vậy cần được bổ sung vào dự thảo Thông tư.

	- Xóa bỏ băng tần 821 ÷ 822 MHz, 924 ÷ 925 MHz cho thiết bị điện thoại không dây, công suất 183 uW 
	Thiết bị điện thoại không dây sử dụng băng tần 821-822 MHz, 924-925 MHz là điện thoại không dây thế hệ thứ 1, dùng công nghệ cũ. Tại châu Âu và nhiều quốc gia khác đã xóa bỏ phân bổ băng tần 821-822 MHz, 924-925 MHz cho điện thoại không dây.

Do vậy, cần thiết phải xóa bỏ sử dụng băng tần 821-822 MHz, 924-925 MHz cho điện thoại không dây để triển khai các hệ thống vô tuyến khác.
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